	UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM THANH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lạng sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2025


BIÊN BẢN  BÀN GIAO TÀI NGUYÊN THÔNG TIN


Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2025 tại Thư viện trường Tiểu học Tam thanh đã tiến hành bàn giao tài nguyên thông tin luân chuyển cho thư viện Trường Tiểu học Tam Thanh.  


1. Thành phần


BÊN GIAO:

Đại diện Thư viện Trường Tiểu học Tam thanh - Thành phố Lạng Sơn

- Bà: Hoàng Thị Hiền  - Nhân viên thư viện

BÊN NHẬN:


Đại diện Thư viện Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Thành phố Lạng Sơn

- Bà: Lộc Thị Hương  - Nhân viên thư viện 

2. Số lượng tài liệu bàn giao


- Tổng số: 100 tên sách 


- Tổng số bản sách: 100 cuốn (có danh mục kèm theo).


Biên bản này được làm thành 02 bản mỗi bên giữ 1 bản./. 

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị Hiền


	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lộc Thị Hương



DANH MỤC TÀI NGUYÊN THÔNG TIN LUÂN CHUYỂN
	STT
	TÊN  SÁCH VÀ TÁC GIẢ
	NXB
	MÔN LOẠI

	1
	Thần thoại hy lạp
	KĐ
	VĐ18

	2
	DOMAS(A.). Ba chàng lính ngự lâm
	KĐ
	VĐ18

	3
	Truyện cổ ADECXEN
	KĐ
	VĐ18

	4
	Truyện cổ GRIM
	KĐ
	VĐ18

	5
	100 Truyện cổ tích việt nam
	KĐ
	VĐ18

	6
	Nam Cao. Chí phèo
	KĐ
	VĐ18

	7
	TÔ HOÀI. Dế mèn phưu lưu kí
	KĐ
	VĐ18

	8
	ĐỖ SƠN CA. KIỀU MAI SƠN. Người lính điện biên .
	KĐ
	VĐ18

	9
	SƠN TÙNG. Búp sen xanh
	KĐ
	VĐ18

	10
	DE ANICIS(E.). Những tấm lòng cao cả
	KĐ
	VĐ18

	11
	NGUYỄN PHƯƠNG, BẢO AN. Kể chuyện doanh …
	KĐ
	VĐ18

	12
	NGUYỄN CHÍ PHÚC. Người đẹp và quái vật
	KĐ
	VĐ18

	13
	NGÔ MINH VÂN. Những nhạc công thành Bơ- Rêm
	KĐ
	VĐ18

	14
	NGUYỄN KIM HUY. Những câu chuyện hay
	KĐ
	VĐ18

	15
	HOÀNG KHẮC HUYÊN. Sọ Dừa
	KĐ
	VĐ18

	16
	NGUYỄN NHƯ QUỲNH. Trí khôn của ta đây
	KĐ
	VĐ18

	17
	HOÀNG LAM. Lê Lợi
	KĐ
	VĐ18

	18
	HẢI HƯƠNG. Ăn khế trả vàng
	KĐ
	VĐ18

	19
	Cô Tiên Xanh – Hai Cô Bé
	KĐ
	VĐ18

	20
	Cô Tiên Xanh – Cùng chung cảnh ngộ
	Vh
	VĐ18

	21
	Cô Tiên Xanh – Chuyện mười năm trước
	KĐ
	VĐ18

	22
	Cô Tiên Xanh – Sơi dây chuyền
	KĐ
	VĐ18

	23
	Cô Tiên Xanh – Hai Giấc mơ
	KĐ
	VĐ18

	24
	Cô Tiên Xanh – Cậu bé chăn dê
	MT
	VĐ18

	25
	Cô Tiên Xanh – Tình thương của mẹ
	HN
	VĐ18

	26
	Sọ dừa
	MT
	VĐ18

	27
	Thần đồng Đất việt
	DT
	VĐ18

	28
	Truyện cổ tích việt nam. Tấm cám
	DT
	VĐ18

	29
	Truyện cổ tích việt nam. Nàng Tiên Gạo
	HN
	VĐ18

	30
	Truyện cổ tích việt nam. Bánh chưng bánh dày
	KĐ
	VĐ18

	31
	Truyện cổ tích việt nam. Trí khôn của ta đây
	MT
	VĐ18

	32
	Truyện cổ tích việt nam. Quả bầu tiên
	KĐ
	VĐ18

	33
	Truyện cổ tích việt nam. Hạt lúa thần
	MT
	VĐ18

	34
	Truyện cổ tích việt nam. Dưa hấu
	MT
	VĐ18

	35
	Truyện cổ tích việt nam. Sọ dừa
	MT
	VĐ18

	36
	Truyện cổ tích việt nam. Thạch sanh
	MT
	VĐ18

	37
	Truyện cổ tích việt nam. Thánh gióng
	MT
	VĐ18

	38
	Truyện cổ tích việt nam. Trầu cau
	MT
	VĐ18

	39
	Truyện cổ tích việt nam. Trí khôn của ta đây
	MT
	VĐ18

	40
	Truyện tranh lịch sử. Lê lợi
	KĐ
	VĐ18

	41
	Truyện tranh lịch sử. Lý Thường Kiệt
	KĐ
	VĐ18

	42
	Truyện tranh lịch sử. Trần Quốc Toản
	KĐ
	VĐ18

	43
	Truyện tranh lịch sử. Ngô Quyền
	KĐ
	VĐ18

	44
	Truyện tranh lịch sử. Bà Triệu
	KĐ
	VĐ18

	45
	Truyện tranh lịch sử. Bà Trưng
	KĐ
	VĐ18

	46
	Truyện tranh lịch sử. Bà Trắc
	KĐ
	VĐ18

	47
	Truyện tranh lịch sử. Lê Chân
	KĐ
	VĐ18

	48
	Truyện tranh lịch sử. An Tư công chúa
	KĐ
	VĐ18

	49
	Truyện tranh lịch sử. Bà Triệu
	KĐ
	VĐ18

	50
	Truyện tranh lịch sử. Trần Nhật Duật
	KĐ
	VĐ18

	51
	Truyện tranh lịch sử. Trần Quốc Toản
	KĐ
	VĐ18

	52
	Truyện tranh lịch sử. Hàm Nghi
	KĐ
	VĐ18

	53
	Truyện tranh lịch sử. Lê Hoàn
	KĐ
	VĐ18

	54
	Truyện tranh lịch sử. Lê Thánh Tông
	KĐ
	VĐ18

	55
	Truyện tranh lịch sử. Trần Nhân Tông
	KĐ
	VĐ18

	56
	Truyện tranh lịch sử.Lý Nam Đế
	KĐ
	VĐ18

	57
	Truyện tranh lịch sử. Đinh Bộ Lĩnh
	KĐ
	VĐ18

	58
	Truyện tranh lịch sử. An Dương Vương
	KĐ
	VĐ18

	59
	Truyện tranh lịch sử. Phạm Ngũ Lão
	KĐ
	VĐ18

	60
	Truyện tranh lịch sử. Lý Lan
	KĐ
	VĐ18

	61
	Truyện tranh lịch sử. Võ Thị Sáu
	KĐ
	VĐ18

	62
	Truyện cổ tích thế giới song ngữ
	KĐ
	VĐ18

	63
	Truyện cổ tích thế giới. Vịt con xấu xí
	KĐ
	VĐ18

	64
	Truyện cổ tích thế giới. Vịt con xấu xí
	KĐ
	VĐ18

	65
	Truyện cổ tích thế giới. Cô bé bán diêm
	KĐ
	VĐ18

	66
	Truyện cổ tích thế giới. Hồ Thiên Nga
	KĐ
	VĐ18

	67
	Truyện cổ tích thế giới. Nàng Tiên cá
	KĐ
	VĐ18

	68
	Truyện cổ Grim
	KĐ
	VĐ18

	69
	Truyện cổ tích thế giới. Aly baba và 40 tên cướp
	KĐ
	VĐ18

	70
	Truyện cổ tích thế giới. Ba chú chó con
	KĐ
	VĐ18

	71
	Truyện cổ tích thế giới. Ba nắm cơm
	KĐ
	VĐ18

	72
	Truyện cổ tích thế giới. Cô bé HeDi
	KĐ
	VĐ18

	73
	Truyện cổ tích thế giới. Nàng Công chúa ngủ Trong Rừng
	KĐ
	VĐ18

	74
	Truyện cổ tích thế giới. Nàng Tiên Cá
	KĐ
	VĐ18

	75
	Truyện cổ tích thế giới. Cô bé Lọ lem
	KĐ
	VĐ18

	76
	Truyện cổ tích thế giới. Thọ và rùa thi chạy
	KĐ
	VĐ18

	77
	Truyện cổ tích thế giới. Cô bé quàng khăn đỏ
	KĐ
	VĐ18

	78
	Truyện cổ tích thế giới. Hoàng Tử ếch
	MT
	VĐ18

	79
	Truyện cổ tích thế giới. Bà chúa tuyết
	MT
	VĐ18

	80
	Truyện cổ tích thế giới. Công chúa ngủ trong rừng
	MT
	VĐ18

	81
	Truyện cổ tích thế giới. Cuộc phưu lưu của Lautette
	MT
	VĐ18

	82
	Truyện cổ tích thế giới. Picachino cậu bé người gỗ
	MT
	VĐ18

	83
	Truyện cổ tích thế giới. Sự tích hoa đuôi cá
	MT
	VĐ18

	84
	Truyện cổ tích thế giới. Aladanh và cây đèn thần
	MT
	VĐ18

	85
	Truyện cổ tích thế giới. Người đẹp và quái vật
	MT
	VĐ18

	86
	Truyện cổ tích thế giới. Hoàng Tử ếch
	MT
	VĐ18

	87
	Truyện cổ tích thế giới. Hạc trả ơn
	MT
	VĐ18

	88
	Truyện cổ tích thế giới. Bộ y phục của hoàng đế
	MT
	VĐ18

	89
	Truyện cổ tích thế giới. Công chúa bạch tuyết
	MT
	VĐ18

	90
	101 truyện cổ lừng danh thế giới
	MT
	VĐ18

	91
	7 kỳ quan thế giới
	H.
	VĐ18

	92
	DIXON.(D). Bách khoa khủng long toàn tập
	H.
	VĐ18

	93
	Các nền văn minh ai cập cổ đại
	H.
	VĐ18

	94
	Bách khoa địa lý
	H.
	VĐ18

	95
	Bách khoa vũ trụ
	H.
	VĐ18

	96
	Bách khoa tri thức phổ thông
	H.
	VĐ18

	97
	Bách khoa tri thức
	H.
	VĐ18

	98
	HUNGO. ( VICTOR).Những người khốn khổ. Tập I
	H.
	VĐ18

	99
	HUNGO. ( VICTOR).Những người khốn khổ. Tập II
	H.
	VĐ18

	100
	HUNGO. ( VICTOR).Những người khốn khổ. Tập III
	H.
	VĐ18


